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NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG VỀ MÔI TRƯỜNG 
GIÁO DỤC TẠI  TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 
BẰNG BẢNG HỎI DREEM 
 

 Lê Thị Lựu*, Trần Bảo Ngọc, Bùi Thanh Thủy và cộng sự 
Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên 

 
TÓM TẮT 

Mục tiêu: Mô tả nhận thức và xác định sự phù hợp của bảng hỏi DREEM về nhận thức môi trường 
giáo dục của sinh viên Cử nhân điều dưỡng (CNĐD), Trường Đại học Y Dược. Phương pháp: Mô 
tả cắt ngang bằng bảng hỏi DREEM 187 SV CNĐD trong tháng 6/2017. Kết quả: Điểm số trung 
bình nhận thức về học tập, giảng viên, học thuật, môi trường, xã hội và tổng điểm theo DREEM 
gốc lần lượt là 28,7; 28,7; 18,6; 28,7; 16,5 và 121,1; tương ứng. Sau khi phân tích độ tin cậy và 
nhân tố khám phá EFA còn 26 câu phù hợp với SV điều dưỡng. Kết luận: Nhận thức về môi 
trường giáo dục của SV CNĐD có nhiều ưu điểm hơn nhược điểm; bảng hỏi DREEM phù hợp để 
đánh giá nhận thức sau khi sửa đổi.  
Từ khóa: Bảng hỏi DREEM, nhận thức, môi trường giáo dục, sinh viên cử nhân điều dưỡng, 
Trường Đại học Y Dược 
 

ĐẶT VẤN ĐỀ* 

Theo Harden (2001) môi trường giáo dục của 

một nhà trường bao gồm quan hệ giữa sinh 

viên (SV) và giảng viên (GV), các phương 

pháp/kỹ năng giảng dạy và học tập, nhu cầu 

tâm lý xã hội và cảm xúc của sinh viên, cũng 

như cơ sở vật chất và trang thiết bị. Môi 

trường giáo dục ảnh hưởng quan trọng tới 

thành tích học tập của SV và tạo ra năng lực 
cho họ [3]. 

Mặc dù đã có một số công cụ khác nhau đã 

chứng minh tính giá trị mạnh mẽ và độ tin cậy 

đo lường cao, song được sử dụng rộng rãi và 

chấp nhận trong môi trường giáo dục y tế là 

công cụ đánh giá môi trường giáo dục 

Dundee (DREEM) của De Roff xây dựng từ 

năm 1997. Bộ công cụ này đo lường nhận 

thức của sinh viên về môi trường giáo dục 

trong năm lĩnh vực: Học tập; Giảng dạy; 

Nhận thức về học thuật; Môi trường và Tự 

nhận thức xã hội đã được báo cáo trong 40 bài 

báo từ 20 quốc gia khác nhau (châu Á, châu 

Âu, châu Phi) qua phân tích tổng hợp từ 
1997-2011 của Miles [5].  

Hiện nay, Trường Đại học Y Dược có 5 mã 

ngành đào tạo đại học. Trải qua gần 50 năm 

                                                
* Tel 0975818099; Email: lethiluuyktn@gmail.com 

xây dựng, trưởng thành, hàng nghìn bác sĩ, 

dược sĩ, cử nhân điều dưỡng tốt nghiệp đã, 

đang phục vụ tốt, đáp ứng nhu cầu xã hội. 

Một trong các thay đổi lớn về cách thức đào 

tạo là sự chuyển đổi phương pháp đào tao 

theo học chế tín chỉ, lấy người học làm trung 

tâm, GV và SV giảng dạy cũng như học tập 

dựa trên vấn đề, giáo dục dựa vào cộng 

đồng…Việc đánh giá nhận thức về môi 

trường giáo dục theo DREEM chưa được thực 

hiện ở trường Y nào trên toàn quốc và nhằm 

cung cấp dữ liệu khách quan giúp Nhà trường 

cải tiến các khía cạnh chưa tốt, do đó chúng 

tôi tiến hành đề tài này nhằm mục tiêu: Mô tả 

nhận thức và xác định sự phù hợp của bảng 

hỏi DREEM để đánh giá môi trường giáo dục 

đối với SV ngành điều dưỡng của Trường Đại 
học Y Dược-Đại học Thái Nguyên năm 2017. 

KHÁCH THỂ VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

Khách thể nghiên cứu 

Các sinh viên ngành điều dưỡng đang theo 

học tại Trường từ năm thứ nhất đến năm thứ 

ba được khảo sát (năm thứ tư được loại bỏ do 
các SV này chuẩn bị tốt nghiệp).  

Tiêu chuẩn chọn: Tình nguyện tham gia 

phỏng vấn; Không trong thời gian kỷ luật từ 
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cảnh cáo trở lên (sai lạc số liệu); Hoàn thành 

trả lời đầy đủ các câu hỏi. 

Phương pháp nghiên cứu 

Mô tả cắt ngang 

Cỡ mẫu: Chọn có chủ đích các SV theo danh 

sách biên chế lớp có 219 SV được khảo sát 

trong tổng số 4 lớp. 

Địa điểm: Trường Đại học Y Dược - Đại học 

Thái Nguyên. 

Thời gian: Tháng 6/2017. 

Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu này đã 

được Hội đồng Đạo đức của Nhà trường phê 

chuẩn. Các số liệu thu nhận được hoàn toàn 

bảo mật. 

Công cụ nghiên cứu 

Bảng câu hỏi DREEM ngoài các câu hỏi về 

đặc điểm nhân khẩu (tuổi tác, giới tính, dân 

tộc…) là bảng 50 câu hỏi với số điểm tối đa là 

200, được phân thành 5 lĩnh vực chính: 1) 

Nhận thức về học tập (12 câu/48 điểm), 2) 

nhận thức về giảng viên (11 câu/44 điểm), 3) 

nhận thức về học thuật (8 câu/32 điểm), 4) 

nhận thức về môi trường (12 câu/48 điểm) và 

5) tự nhận thức xã hội (7 câu/28 điểm). Bộ 

câu hỏi đã được dùng để đánh giá môi trường 

giáo dục y học tại 20 quốc gia trên thế giới, 

đã được nhóm nghiên cứu dịch sang tiếng 

Việt và hiệu chỉnh bởi các chuyên gia Trường 

Đại học Y Hà Nội. Trong nước, nhóm nghiên 

cứu chưa thấy có đề tài nào tương tự với bảng 

hỏi này. 

Mỗi mục của bảng hỏi được đánh giá trên 

thang đo Likert năm mức độ: rất đồng ý, đồng 

ý, trung lập, không đồng ý và rất không đồng 

ý. Cách tính điểm bộ DREEM như sau: số 

điểm lần lượt là 4; 3; 2; 1 và 0 cho các mức 

độ từ hoàn toàn đồng ý tới hoàn toàn không 

đồng ý. Tuy nhiên, 9 trong số 50 câu hỏi (câu 

số 4, 8, 9, 17, 25, 35, 39, 48 và 50) là các câu 

phủ định và cách tính điểm ngược lại. Tổng 

điểm DREEM tối đa là 200 cho thấy môi 

trường giáo dục lý tưởng; 151-200 là rất tuyệt 

vời; 101-150 nhiều khía cạnh tốt hơn không 

tốt; 51-100 có nhiều vấn đề cần sửa đổi; 0-50 

là rất kém. 

Bảng hỏi DREEM được phát cho các SV 

tham gia khảo sát. Sau khi được hướng dẫn, 

tất cả sinh viên sẽ dành 10 đến 15 phút để 

hoàn thànhbảng câu hỏi. 

Xử lý số liệu  

Tất cả dữ liệu được nhập, lưu dưới dạng tệp ở 

phần mềm SPSS 20.0.  

Mô hình phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

và hệ số Cronbach’s alpha được sử dụng để 

xác định mô hình phù hợp và độ tin cậy của 
bộ câu hỏi. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

Đặc điểm nhóm nghiên cứu 

187 SV hoàn thành bộ câu hỏi (đạt 85,4%). 

Trong đó, 183 là nữ giới (97,9%), có nhiều 

SV nam từ chối khảo sát; dân tộc thiểu 

sốchiếm 17,6% (33 SV), số SV người dân tộc 

thiểu số tại Trường luôn chiếm tỷ lệ không 

nhỏ, phản ánh tính vùng miền khi SV chủ yếu 
đến từ các tỉnh Đông Bắc và Tây Bắc. 

Điểm số nhận thức theo bộ câu hỏi DREEM 

Bảng 1. Điểm nhận thức trung bình các lĩnh vực 

theo bộ DREEM gốc 

Các lĩnh 
vực 

Điểm trung 
bình ± SD 
(min-max) 

Điểm 
tối đa 

Số 
câu 
hỏi 

Nhận thức 
về học tập 

28,7 ± 4,5  
(11-39) 

48 12 

Nhận thức 
về giảng 
viên 

28,7 ± 4,9  
(19-38) 

44 11 

Nhận thức 
về học thuật 

18,6 ± 3,9  
(4-30) 

32 8 

Nhận thức 
về môi 
trường 

28,7 ± 4,1  
(16-40) 

48 12 

Tự nhận 
thức xã hội 

16,5 ± 3,1  
(9-26) 

28 7 

Điểm tổng 
121,1 ± 15,9 

(83-157) 
200 50 

Bảng 1 cho thấy điểm trung bình các lĩnh vực 

đều trên 50% so với điểm tối đa. Điểm tổng 

của DREEM đạt 121,1 điểm, tương ứng với ý 

nghĩa nhiều mặt ưu điểm hơn so với hạn chế. 
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Các nghiên cứu chúng tôi tìm hiểu đều thấy 

tính điểm theo bộ 50 câu hỏi sau đó mới phân 

tích sự phù hợp, như báo cáo của Ceron 

Mackay (2015) với điểm số từ 115 SV là 126-

132 (tùy theo chương trình học [1], hay tác 

giả Hamid (2013) là 114,3 điểm [2]. Có lẽ do 

nghiên cứu này lấy tất cả loại hình đào tạo, 

còn nghiên cứu của chúng tôi tập trung SV 

đại học (trình độ nhận thức tốt hơn), thấp hơn 

so với báo cáo của Rochmawati (2014) 

nghiên cứu từ 232 SV điều dưỡng với 131,03 

điểm [9], điều này cho thấy mặc dù điều kiện 

học tập tại các quốc gia là khác nhau, nhưng 

các SV điều dưỡng trong nghiên cứu này đã 

khá “công tâm” khi trả lời phiếu, phản ánh sự 

cảm thông, chia sẻ của SV nhà trường với khó 

khăn chung của Việt Nam. Còn nghiên cứu 

tại Hy Lạp (2012), số điểm tổng được quy đạt 

56% (=112 điểm) [7], cũng tương tự các 

nghiên cứu ở châu Á, châu Phi khác. Kết quả 

từ 673 SV tại Anh qua báo cáo của Ousey 

(2014) có điểm nhận thức từ 101-150, trong 

đó với SV vật lý trị liệu và điều dưỡng đạt 
điểm cao hơn SV y khoa [8]. 

Sự phù hợp của bảng hỏi DREEM 

Chúng tôi tiến hành phân tích nhân tố khám 

phá EFA từng lĩnh vực trong 50 câu hỏi của 

bộ DREEM theo phương pháp principal 

components với hệ số eigenvalues ≥ 1; 25 lần 

xoay tối đa; ma trận xoay theo varimax và hệ 

số tải nhân tố > 0,5. Kết quả với 5 nhân tố gốc 

đều có hệ số KMO thỏa mãn điều kiện 

0,5<KMO<1, như vậy phân tích khám phá là 

thích hợp cho dữ liệu thực tế. Đồng thời ta 

thấy kiểm định Bartlett có mức ý nghĩa với p 

< 0,0001. Mô hình cuối cùng được thể hiện 

với các nhân tố mới thích hợp và hệ số 

Cronbach’s alpha đều >0,6. Hệ số tin cậy đạt 

cao tương tự như báo cáo của Imanipour 

(2015) qua khảo sát 500 SV điều dưỡng và hộ 

sinh [4], điều này khẳng định giá trị của bộ 

câu hỏi DREEM. Cuối cùng chúng tôi thu 

nhận có 26 câu hỏi phù hợp với khảo sát SV 

nhà trường so với 50 câu bộ gốc. Chúng tôi 

nhận thấy, cỡ mẫu nghiên cứu không đủ lớn, 

bảng câu hỏi do SV tự điền, nội dung các câu 

hỏi đan xen giữa câu hỏi xuôi và câu hỏi 

ngược làm cho SV đôi khi nhầm lẫn về điền 

phiếu. Biết trước tình trạng này, chúng tôi đã 

tiến hành khảo sát của 4 mã ngành đào tạo 

còn lại để có cỡ mẫu đủ lớn (trên 1000 phiếu), 

lúc đó sẽ có công bố đại diện và khoa học 

hơn. Ngoài ra, cần có sự thống nhất chung 

của các trường y trên thế giới về mô hình 
DREEM nếu muốn so sánh quốc tế. 

Kết quả nhận thức SV qua 26 câu hỏi sau 

hiệu chỉnh 

Tại Bảng 2 sau nhiều lần xoay ma trận và tính 

hệ số tin cậy, chúng tôi loại bỏ lần lượt các 

câu hỏi của từng nhân tố không thích hợp với 

đối tượng nghiên cứu. Với nhân tố nhận thức 

về học tập còn 5/12 câu hỏi gốc, với hệ số tin 

cậy 0,758, tổng  trị số phương sai trích 

(cumulative) là 50,9% điều này có nghĩa là 

50,9% thay đổi của các nhân tố được giải 

thích bởi các biến quan sát. Với kết quả điểm 

số, chúng tôi thấy câu Q20 (Các giờ giảng có 

trọng tâm tốt, đáp ứng mục tiêu bài học) là 

một trong năm câu khảo sát có điểm số tốt 

nhất.Như vậy, có thể thấy các SV CNĐD đã 

hoàn thành tốt các mục tiêu bài học của mình. 

Với cách tương tự, về nhân tố nhận thức giảng 

viên (GV) còn 7/11 so với câu gốc được chia 

thành 2 nhân tố mới, hệ số tin cậy ở mỗi nhân 

tố mới này đều > 0,6, trị số phương sai trích 

đạt 61,5%. Rất đáng chú ý có 4/5 câu hỏi có 

kết quả khảo sát tốt nhất về nhận thức GV và 

1/5 câu kết quả tồi nhất. Các câu có kết quả 

cao là Q39 (Một số GV có biểu hiện cáu kỉnh, 

bực tức trong giờ giảng), câu Q9 (Các GV độc 

đoán/gia trưởng, ít lắng nghe các thắc mắc từ 

SV), câu Q6 (Các GV biết cách tiếp cận bệnh 

nhân làm trung tâm để hướng dẫn/khám bệnh), 

Q37 (Các GV luôn cho các ví dụ rõ ràng, dễ 

hiểu) và câu có kết quả thấp là Q8 (Các GV 

thường phê phán, ít động viên khích lệ SV). Sự 

trộn lẫn câu hỏi phủ định/khẳng định dẫn tới 

kết quả khá ngược nhau, tuy nhiên với 4 câu 

kết quả tốt hơn cũng là một kênh thông tin 

quan trọng cho các GV điều dưỡng. 
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Bảng 2. Phân tích EFA bộ DREEM, điểm trung bình và điểm tổng của từng nhân tố thực tế 

Nhân tố Nhân tố 1 Nhân tố 2 
Nhân tố 

3 
Hệ số 

tin cậy 

Phương 
sai 

trích % 

Điểm 
(±SD) 

Tổng điểm 
từng 

nhân tố 
(±SD) 

Nhận thức 
học tập 

Q22 0,835   

0,758 50,9 

2,3 ± 0,8 

12,1 ± 2,8 

Q16 0,753   2,4 ± 0,8 

Q24 0,728   2,4 ± 0,8 

Q20 0,644   2,6 ± 0,7 

Q7 0,584   2,3 ± 0,7 

Nhận thức 
giảng viên 

Q39 0,830   

0,818 

61,5 

2,7 ± 1,1 

17,9 ± 3,9 

Q9 0,818   2,6 ± 1,0 

Q50 0,816   2,5 ± 1,0 

Q8 0,731   2,3 ± 0,9 

Q37  0,759  

0,612 

2,6 ± 0,9 

Q6  0,749  2,6 ± 0,7 

Q40  0,714  2,5 ± 0,8 

Nhận thức 
học thuật 

Q5 0,877   
0,671 

74,9 

2,2 ± 0,9 

9,1 ± 2,3 
Q26 0,853   2,3 ± 0,8 

Q10  0,867  
0,651 

2,2 ± 0,8 

Q45  0,847  2,4 ± 0,8 

Nhận thức 
môi 

trường 

Q23 0,852   

0,663 

66,6 

2,2 ± 0,7 

19,0 ± 3,5 

Q49 0,716   2,5 ± 0,8 

Q36 0,681   2,3 ± 0,8 

Q43  0,799  

0,622 

2,3 ± 0,8 

Q34  0,745  2,4 ± 0,8 

Q30  0,698  2,5 ± 0,7 

Q11   0,907 
0,733 

2,3 ± 0,8 

Q12   0,773 2,5 ± 0,8 

Nhận thức 
xã hội 

Q46 0,888   
0,731 78,8 

2,6 ± 0,8 
4,9 ± 1,5 

Q19 0,888   2,4 ± 0,9 

(Ghi chú: đậm thẳng là các câu hỏi có điểm số cao nhất, đậm nghiêng là có điểm số thấp nhất). 

Về học thuật có 4/7 câu phù hợp với khảo sát 

SV điều dưỡng, với hệ số Cronbach’s Alpha 

> 0,6, tổng phương sai trích đạt 74,9%. Điểm 

số các câu hỏi đều đạt trên trung bình, tuy 

nhiên có 3/5 câu có điểm trung bình thấp 

nhất. Đó là câu Q10 (Tôi tự tin sẽ vượt qua 

các tín chỉ trong năm học này), Q5 (Chiến 

lược học tập do tôi đề ra đã có hiệu quả đối 

với tôi tính tới thời điểm hiện tại) và câu Q26 

(Công việc (kết quả) của năm ngoái đã là một 

sự chuẩn bị tốt cho việc học tập năm nay). 

Kết quả này đòi hỏi công tác định hướng, tư 

vấn nghề nghiệp tương lai của GV nhà trường 
nói chung và GV điều dưỡng nói riêng. 
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Có 8/12 câu hỏi được giữ lại trong cùng một 

nhân tố để phân tích về nhận thức môi 

trường của nhà trường chia thành 3 nhân tố 

mới. Kết quả với hệ số tin cậy đều trên 0,6; 

tổng phương sai trích đạt 66,6% cho thấy 

khía cạnh này cũng thích hợp để tiến hành 

khảo sát. Trong các câu hỏi nhân tố này có 

câu Q23 (Có bầu không khí thoải mái, cởi 

mở trong các giờ học) là 1 trong 5 câu điểm 

số tồi nhất, điều này cùng với kết quả khảo 

sát GV cho thấy cán bộ, viên chức cũng như 

SV CNĐD cần quan tâm lẫn nhau tốt hơn để 

SV thực sự yên tâm khi học tập, rèn luyện 

trong nhà trường. 

Cuối cùng là tự nhận thức xã hội chỉ có 2/7 

câu phù hợp để khảo sát, các câu hỏi lược bỏ 
đều là các câu có ý nghĩa phủ định/tiêu cực. 

Qua nghiên cứu, phân tích, chúng tôi thấy bộ 

câu hỏi DREEM khá phù hợp để khảo sát 

nhận thức môi trường giáo dục của SV điều 

dưỡng, với 26/50 câu sau khi đã loại bỏ một 

số câu (chủ yếu là các câu hỏi ngược). Điều 

rất trùng hợp ở nghiên cứu này so với tác giả 

Morge (2016) công bố năm 2016 khi các câu 

loại bỏ sau phân tích hệ số tin cậy, như câu 

25, 48, 17, 50, 4 [6], từ đó khuyến nghị cần 

phải xem xét sự phù hợp của các câu hỏi này 

với SV Việt Nam nói riêng, cũng như ở các 

quốc gia kém phát triển nói chung. 

KẾT LUẬN  

Đây là nghiên cứu đầu tiên để đánh giá các 

đặc tính tâm lý bằng bộ DREEM trong 187SV 

CNĐD với điểm số nhận thức tổng đạt 121,1 
(nhiều ưu điểm hơn nhược điểm). 

Có 26/50 câu hỏi phù hợp để khảo sát qua 

phân tích nhân tố khám phá EFA và tính hệ số 
tin cậy của bộ câu hỏi sau hiệu chỉnh. 

KIẾN NGHỊ 

Chúng tôi đang tiếp tục thu nhận các phiếu 

khảo sát SV chuyên ngành khác để có thể ứng 

dụng toàn diện của thang đo DREEM phù 

hợp trong Nhà trường. 
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SUMMARY 
THE BACHELOR OF NURSING STUDENTS’ PERCEPTION OF 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT AT UNIVERSITY OF MEDICINE AND 
PHARMACY - THAI NGUYEN UNIVERSITY BY DREEM QUESTIONNARE 
 

Le Thi Luu*, Tran Bao Ngoc, Bui Thanh Thuy et al 
University of Medicine and Pharmacy  - TNU 

 
Objective: Describe perception and determine the suitability of the questionnaire DREEM with 
educational environment for bachelor of nursing students (BNS), University of Medicine and 
Pharmacy. Methods: The cross-sectional descriptive study was carried out in 187 BNS bay 
DREEM questionnaire in 6/2017. Results: The mean scores for perception of study, lecturer, 
academic, environment, society and total score following the original DREEM were 28.7; 28.7; 
18.6; 28.7; 16.5 và 121.1; respectively. After analyzing the reliability and factors of EFA down 26 
questions were suitable. Conclusions: Educational environment through BNS perception had more 
advantages than disadvantages; The DREEM questionnaire was appropriate to evaluate the 
perception of educational environment in medicine after being modified. 
Keywords: DREEM questionnaire, perception, educational environment, bachelor of nursing 
students, University of Medicine and Pharmacy - TNU. 
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